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PHỤ LỤC –  SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Một số kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT


I -  KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Kết quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước (bao gồm: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Sở, Ban, ngành) 
	SSTT
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Tính đến tháng 12/2015

	1
	Tỷ lệ máy tính /Cán bộ, công chức, viên chức 
	
	15.317/17.019

	2
	Tỷ lệ máy tính kết nối Internet băng thông rộng
	
	15.317/17.019

	3
	Tỷ lệ dịch vụ hành chính công được cung cấp trên mạng Internet
	
	

	4
	Số lượng dịch vụ hành chính công được cung cấp trên mạng
	
	

	
	- Dịch vụ đạt mức 1
	
	

	
	- Dịch vụ đạt mức 2
	
	1.700

	
	- Dịch vụ đạt mức 3
	
	476

	
	- Dịch vụ đạt mức 4
	
	46

	5
	Tỷ lệ cán bộ CNV sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc
	
	84,5%

	6
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước
	
	2.403.464

	7
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước
	
	9.214

	8
	Tỷ lệ các đơn vị có kết nối mạng diện rộng WAN
	
	100

	9
	Tỷ lệ đơn vị có website và đưa thông tin chỉ đạo điều hành lên website
	
	80


2. Chi cho ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước

	STT
	Chỉ tiêu
	Kinh phí ( triệu VNĐ)

	
	
	Năm 2007
	Bình quân năm năm  (2011-2015)

	1
	Tổng kinh phí cấp cho ứng dụng CNTT
	
	

	
	- Nguồn ngân sách Trung ương
	
	

	
	- Ngân sách địa phương 
	90.000
	125.415,42


	
	- Nguồn vốn ODA
	
	

	
	- Từ các nguồn khác
	
	

	2
	Tỷ lệ ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp công nghệ thông tin so với tổng kinh phí chi sự nghiệp hằng năm của tỉnh.
	0,52%
	0,22%

	3
	Tỷ lệ ngân sách nhà nước chi cho đầu tư công nghệ thông tin so với tổng kinh phí chi đầu tư phát triển hằng năm của tỉnh.​
	0,43%


	0,41%




3.  Các chương trình, dự án về ứng dụng và phát triển CNTT từ năm 2007 đến hết 2015 

	STT
	Tên chương trình, dự án
	Thời gian, giai đoạn
	Mô tả
	Tổng kinh phí (triệu VNĐ)
	Nguồn vốn

	Văn bản

	1. 
	Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010
	2007 - 2010
	
	
	
	QĐ số 145/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007

QĐ số 46/2008/QĐ-UBND ngày 05/6/2008

	2. 
	Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011 - 2015
	2011 - 2015
	
	
	
	QĐ số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012

	3. 
	Chương trình Phát triển ứng dụng CNTT trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2013 – 2015
	2013 – 2015
	
	
	
	QĐ số 5867/QĐ-UBND ngày 16/11/2012

	4. 
	Chương trình Xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành
	2012 - 2015
	
	
	
	QĐ số 5852/QĐ-UBND ngày 16/11/2012

	5. 
	Chương trình phát triển ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp nhà nước thành phố giai đoạn 2012 – 2015
	2012 – 2015
	
	
	
	QĐ số 6219/QĐ-UBND ngày 06/12/2012

	6. 
	Chương trình xây dựng và triển khai an toàn an ninh thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2012 – 2015
	2012 – 2015
	
	
	
	QĐ số 6319/QĐ-UBND ngày 12/12/2012



	7. 
	Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2015
	2012 – 2015
	
	
	
	QĐ số 2296/QĐ-UBND ngày 09/5/2013

	8. 
	Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015
	2013 – 2015
	
	
	
	QĐ số 3326/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

	9. 
	Chương trình ứng dụng khoa học công nghệ giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn đến 2020
	2013 -2020
	
	
	
	QĐ số 4326/QĐ-UBND ngày 12/8/2013

	10. 
	Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến 2020 phục vụ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp
	2013 - 2020
	
	
	
	QĐ số 6555/QĐ-UBND ngày 12/12/2013

	11. 
	Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin ngành văn hóa, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020
	2014 -2020
	
	
	
	QĐ số 1337/QĐ-UBND ngày 20/3/201

	12. 
	Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020
	2014 -2020
	
	
	
	QĐ số 1869/QĐ-UBND ngày 17/4/2014

	13. 
	Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý xây dựng giai đoạn 2014 - 2020
	2014 -2020
	
	
	
	QĐ số 3845/QĐ-UBND ngày 08/8/2014

	14. 
	Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng bưu chính, viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2016
	2014 -2016
	
	
	
	QĐ số 5126/QĐ-UBND ngày 18/10/2014

	15. 
	Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ
	2015 - 2020
	
	
	
	QĐ số 2523/QĐ-UBND ngày 15/5/2015

	16. 
	Quy hoạch CNTT thành phố đến năm 2025
	2015 -2025
	
	
	
	QĐ số 2254/QĐ-UBND ngày 15/5/2015

	17. 
	Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tại TPHCM năm 2016
	2016
	
	
	
	QĐ số 7547/QĐ-UBND ngày 08/12/2015


4. Chi phí đầu t​ư cho nghiên cứu, phát triển có liên quan đến CNTT 


1=2+..

	+4

	2

	3

	4

	
	Tổng chi phí cho nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ trong năm
				
	- Chi cho nghiên cứu và phát triển có liên quan đến CNTT 
		36.359,385
		
	- Chi cho ứng dụng CNTT 

				
	Trong đó:
	+ Mua máy móc, thiết bị

				
		+ Định kỳ bảo hành khai thác

				
		+ Chi mua, khai thác sáng chế, sản phẩm phần mềm 

				


- Số ch​ương trình, đề tài nghiên cứu, dự

	án đã triển khai và tham gia triển khai trong năm

		2

	3

	4

	5



- Số ch​ương trình, đề tài nghiên cứu, dự

	án đã triển khai và tham gia triển khai có liên quan đến CNTT trong năm 
	73

			73

	
	- Số sáng kiến, giải pháp kỹ thuật  CNTT được áp dụng trong năm

					

	


Ghi chú: Số liệu lấy cho 2 năm 2007 và 2015

II - KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CNTT TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Kết quả hoạt động 
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2015

	1
	Số doanh nghiệp CNTT
	
	

	
	- Doanh nghiệp phần cứng
	1.087
	9.347

	
	- Doanh nghiệp phần mềm
	1.800
	2.818

	
	- Số doanh nghiệp nội dung số
	584
	1.643

	
	- Doanh nghiệp dịch vụ CNTT
	1.200
	2.621

	2
	Doanh thu toàn ngành công nghiệp CNTT (Triệu VNĐ)
	
	

	
	- Doanh thu công nghiệp phần mềm 
	268 triệu USD
	271.480 Triệu đồng

	
	- Doanh thu công nghiệp phần cứng
	497 triệu USD
	386.570 Triệu đồng

	
	- Doanh thu công nghiệp nội dung số
	57 triệu USD
	54.971 Triệu đồng

	
	- Doanh thu dịch vụ CNTT
	324 triệu USD
	394.156 Triệu đồng

	3
	Tổng số lao động làm việc trong lĩnh vực CNTT 
	
	

	
	- Lao động trong lĩnh vực phần cứng

- Lao động trong lĩnh vực dịch vụ CNTT
	10.000 người
	14.104 người

	
	- Lao động trong lĩnh vực phần mềm

- Lao động trong lĩnh vực nội dung số
	15.000 người
	47.883 người

	4
	Tỷ trọng đóng góp vào GDP của địa phương (%)
	1%
	4%


2. Đầu tư cho phát triển công nghiệp CNTT 
	TT
	Chỉ tiêu
	Mức kinh phí (Triệu VNĐ)

	
	
	Năm 2007
	Bình quân năm năm  (2011-2015)

	1
	Kinh phí cấp đầu tư cho phát triển công nghiệp CNTT (Trung bình /Năm)
	
	

	
	- Từ nguồn ngân sách Trung ương

- Từ nguồn ngân sách địa phương
	66.826 tỷ đồng
	100.000 Triệu đồng

	
	- Nguồn vốn ODA
	2.135 tỷ USD
	75.826 Triệu đồng

	
	- Từ các nguồn khác
	18.624 tỷ đồng
	25.990.782 Triệu đồng


III – KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CNTT  

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	 Năm 2015

	1
	Số sinh viên được đào tạo về CNTT
	
	

	
	- Trình độ Đại học và trên Đại học
	4.000
	3.440

	
	- Trình độ Trung cấp, cao đẳng
	16.000
	1.250

	2
	Số trường Đại học, cao đẳng có khoa CNTT
	60
	84

	3
	Số trường Đại học, cao đẳng có hợp tác đào tạo quốc tế trong lĩnh vực CNTT
	33
	50

	4
	Vốn đầu tư cho nguồn nhân lực CNTT
	
	

	
	- Từ nguồn ngân sách Trung ương
	
	

	
	- Từ nguồn ngân sách địa phương
	
	Ước 6 tỷ

	
	- Nguồn vốn ODA
	
	

	
	- Từ các nguồn khác
	
	


V- CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠO ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT  

	STT
	Số hiệu văn bản
	Loại văn bản 

	Tên văn bản
	Ngày ban hành
	Cấp ban hành

	Trích yếu

	1. 
	145/2007/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	28/12/2007
	UBND TP
	Phê duyệt Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010.

	2. 
	46/2008/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	05/6/2008
	UBND TP
	Điều chỉnh Chương trình phát triển công nghệ thông tin -truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010.

	3. 
	72/2008/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	10/10/2008
	UBND TP
	 Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010.

	4.  
	41/2011/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	17/6/2011
	UBND TP
	Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố Hồ Chí Minh.

	5. 1
	27/2012/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	28/6/2012
	UBND TP
	Phê duyệt “Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011 - 2015”.

	6. 2
	5867/QĐ-UBND 
	Quyết định
	
	16/11/2012
	UBND TP
	Phê duyệt chương trình Phát triển ứng dụng CNTT trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2013 – 2015

	7. …
	5852/QĐ-UBND 
	Quyết định
	
	16/11/2012
	UBND TP
	Phê duyệt “Hệ thống thông tin chuyên ngành”.

	8. 
	6219/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	06/12/2012
	UBND TP
	Phê duyệt chương trình phát triển ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp nhà nước thành phố giai đoạn 2012 – 2015.

	9. 
	6233/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	07/12/2012
	UBND TP
	Ban hành “Mô hình đất đai xây dựng tại TPHCM”.

	10. 
	6319/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	12/12/2012
	UBND TP
	Phê duyệt chương trình xây dựng và triển khai an toàn an ninh thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2012 – 2015.

	11. 
	2296/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	09/5/2013
	UBND TP
	Phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2015.

	12. 
	3326/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	24/6/2013
	UBND TP
	Phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015.

	13. 
	4326/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	12/8/2013
	UBND TP
	Phê duyệt Chương trình ứng dụng khoa học công nghệ giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn đến 2020.

	14. 
	6555/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	12/12/2013
	UBND TP
	Phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến 2020 phục vụ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.  

	15. 
	1337/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	20/3/2014
	UBND TP
	Phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin ngành văn hóa, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

	16. 
	1869/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	17/4/2014
	UBND TP
	Phê duyệt “Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020”.

	17. 
	3845/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	08/8/2014
	UBND TP
	Phê duyệt “Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý xây dựng giai đoạn 2014 - 2020”.

	18. 
	5126/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	18/10/2014
	UBND TP
	Phê duyệt “Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng bưu chính, viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2016”.

	19. 
	 42/2014/QĐ-UBND 
	Quyết định
	
	26/11/2014
	UBND TP
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

	20. 
	28-CT/TU
	Chỉ thị
	
	27/01/2015
	Thành ủy
	Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

	21. 
	2523/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	15/5/2015
	UBND TP
	Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ

	22. 
	2254/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	15/5/2015
	UBND TP
	Phê duyệt Quy hoạch CNTT thành phố đến năm 2025

	23. 
	7547/QĐ-UBND
	Kế hoạch
	
	08/12/2015
	UBND TP
	Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tại TPHCM năm 2016

	24. 
	2260/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	09/5/2016
	UBND TP
	Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020

	25. 
	2623/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	24/5/2016
	UBND TP
	Phê duyệt Chương trình đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước thành phố giai đoạn 2016 - 2020

	26. 
	2929/QĐ-UBND
	Quyết định
	
	06/6/2016
	UBND TP
	Phê duyệt Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2016 - 2020


VI - KẾT QUẢ CỦNG CỐ ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CNTT 
	STT
	Chỉ tiêu
	Số lượng tính đến 12/2015

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện

	1
	Số lượng cơ quan chuyên trách về CNTT
	1
	0

	2
	Tổng số cán bộ chuyên trách 
	83 
	80

	3
	Số cán bộ được cử đào tạo về CNTT
	
	

	
	- Đào tạo trong nước
	
	

	
	- Đào tạo nước ngoài
	
	


 VII- CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VỀ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT
	STT
	Tên chương trình, dự án
	Mô tả
	Tổng kinh phí (triệu VNĐ)
	Nguồn vốn

	Văn bản

	1. 
	Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010
	
	
	
	QĐ số 145/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007

QĐ số 46/2008/QĐ-UBND ngày 05/6/2008

	2. 
	Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011 - 2015
	
	
	
	QĐ số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012

	3. 
	Chương trình Phát triển ứng dụng CNTT trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2013 – 2015
	
	
	
	QĐ số 5867/QĐ-UBND ngày 16/11/2012

	4. 
	Chương trình Xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành
	
	
	
	QĐ số 5852/QĐ-UBND ngày 16/11/2012

	5. 
	Chương trình phát triển ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp nhà nước thành phố giai đoạn 2012 – 2015
	
	
	
	QĐ số 6219/QĐ-UBND ngày 06/12/2012

	6. 
	Chương trình xây dựng và triển khai an toàn an ninh thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2012 – 2015
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	Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2015
	
	
	
	QĐ số 2296/QĐ-UBND ngày 09/5/2013

	8. 
	Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015
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	QĐ số 1337/QĐ-UBND ngày 20/3/201
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	14. 
	Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin quản lý hạ tầng bưu chính, viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2016
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	15. 
	Kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ
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	Quy hoạch CNTT thành phố đến năm 2025
	
	
	
	QĐ số 2254/QĐ-UBND ngày 15/5/2015

	17. 
	Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tại TPHCM năm 2016
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� Nguồn vốn: Ngân sách, ODA, khác (ghi rõ)


�  Nghị quyết, quyết định, chỉ thị


� Tỉnh uỷ, UBND, sở, ban, ngành


� Nguồn vốn: Ngân sách, ODA, khác (ghi rõ)






